I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct arrangement of the sentences to make a meaningful paragraph in each of the following questions.
Question 1:
a. Today, silence reigns, broken only by the whispers of history and the chirping of birds flitting through the arches.
b. Once a stage for emperors' spectacles, its weathered stones now stand as a testament to human ingenuity and the fleeting nature of glory.
c. Towering over Rome's ancient heart, the Colosseum whispers tales of gladiatorial battles and roaring crowds.
d. Yet, the Colosseum's grandeur remains, a silent reminder of the power and drama that once unfolded within its walls.
e. Beneath the scorching sun, spectators once marveled at the clash of steel and the roar of lions, their cheers echoing through the tiers.
A. e – c – d – a – b	B. c – b – e – a – d
C. b – a – d – c – e	D. d – b – e – c – a
Question 2:
a. These sites are selected for their cultural, natural, or mixed significance.
b. World Heritage sites are important for everyone. They help us to learn about our past, appreciate our present, and envision our future.
c. World Heritage sites help to preserve our shared cultural and natural heritage.
d. World Heritage is a designation given by UNESCO to sites of outstanding universal value to humanity.
e. They also promote tourism and economic development in the countries where they are located.
A. d – a – c – e – b	B. c – e – d – b – a
C. e – b – a – d – c	D. d – a – b – d – c
Question 3:
a. Environmental protection is essential for the health of our planet and its inhabitants.
b. It helps to reduce pollution and climate change, which are two of the most pressing issues facing our world today.
c. Therefore, it is important for everyone to do their part to protect the environment.
d. Environmental protection can also help to protect our natural resources, such as air, water, and land.
e. These resources are essential for our survival and well-being, and we must do everything we can to protect them.
A. a – b – d – e – c	B. a – b – c – d – e
C. a – e – d – c – b	D. d – a – b – e – c
Question 4:
a. Firstly, reading sharpens our critical thinking skills as we analyze stories, arguments, and characters.
b. Reading regularly expands our vocabulary and knowledge, opening doors to new worlds and perspectives.
c. Lastly, reading fosters empathy and understanding as we connect with the emotions and experiences of others.
d. The benefits of reading are numerous, making it a valuable pastime for people of all ages.
e. In fact, immersing ourselves in books enhances our imagination and creativity, allowing us to explore different realities.
A. d – b – a – e – c	B. d – a – b – e – c
C. b – a – e – d – c	D. b – e – a – d – c
Question 5:
a. It provides the body with the nutrients it needs to function properly.
b. Eating a healthy diet can help reduce the risk of chronic diseases such as heart disease, stroke, and cancer.
c. A healthy diet is essential for maintaining good health and well-being.
d. A healthy diet includes plenty of fruits, vegetables, and whole grains.
e. It is also important to limit processed foods, sugary drinks, and unhealthy fats.
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A. d – a – e – b – c	B. b – a – d – e – c
C. c – d – a – e - b	D. c – a – d – e – b
Question 1: B
a. Towering over Rome's ancient heart, the Colosseum whispers tales of gladiatorial battles and roaring crowds.
b. Once a stage for emperors' spectacles, its weathered stones now stand as a testament to human ingenuity and the fleeting nature of glory.
c. Beneath the scorching sun, spectators once marveled at the clash of steel and the roar of lions, their cheers echoing through the tiers.
d. Today, silence reigns, broken only by the whispers of history and the chirping of birds flitting through the arches.
e. Yet, the Colosseum's grandeur remains, a silent reminder of the power and drama that once unfolded within its walls.
Giải thích: B
Câu 1: Giới thiệu khái quát về địa danh - Đấu trường Colosseum, nhấn mạnh vị trí và vai trò quan trọng của nó trong lịch sử Rome.
Câu 2: Cung cấp thêm thông tin về chức năng quá khứ của Colosseum - là nơi diễn ra các trò chơi hoành tráng do các hoàng đế tổ chức, gợi lên không khí hoành tráng và đầy kịch tính.
Câu 3: Hoàn cảnh diễn ra các trò chơi - dưới ánh mặt trời rực rỡ, sử dụng các chi tiết gợi hình như "clash of steel" (tiếng va chạm vũ khí) và "roar of lions" (tiếng gầm của sư tử) để tái hiện sự sống động và dữ dội.
Câu 4: Đưa văn bản đến thời điểm hiện tại - nhấn mạnh sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng thì thầm của lịch sử và tiếng líu tít của những chú chim, tạo sự tương phản rõ nét với quá khứ sôi động.
Câu 5: Kết luận - khẳng định sự vĩ đại của Colosseum vẫn trường tồn, dù trong im lặng, như một minh chứng cho sức mạnh và những câu chuyện bi hùng từng diễn ra bên trong thành walls.
Cấu trúc đoạn văn sử dụng cách chuyển đổi linh hoạt giữa quá khứ và hiện tại, giữa không khí hân hoan và tĩnh lặng, tạo nên chiều sâu lịch sử và cảm xúc cho người đọc. Các chi tiết gợi hình sống động cùng ngôn ngữ giàu tính biểu cảm đã mang đến bức tranh chân thực về Colosseum, vừa hùng vĩ vừa mang theo hơi thở thời gian.
Question 2: A
a. World Heritage is a designation given by UNESCO to sites of outstanding universal value to humanity.
b. These sites are selected for their cultural, natural, or mixed significance.
c. World Heritage sites help to preserve our shared cultural and natural heritage.
d. They also promote tourism and economic development in the countries where they are located.
e. World Heritage sites are important for everyone. They help us to learn about our past, appreciate our present, and envision our future.
Câu 1: Giới thiệu khái niệm Di sản Thế giới của UNESCO: Đặt định nghĩa đơn giản, rõ ràng về Di sản Thế giới, nhấn mạnh tiêu chí là những địa điểm có giá trị đặc biệt đối với nhân loại.
Câu 2: Phân loại Di sản Thế giới: Liệt kê 3 loại dựa trên giá trị: văn hóa, thiên nhiên và kết hợp cả hai. Câu này bổ sung thông tin, giải thích thêm cho khái niệm Di sản Thế giới.
Câu 3: Tầm quan trọng của Di sản Thế giới: Liệt kê 2 vai trò lớn: bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên chung của nhân loại. Câu này nhấn mạnh ý nghĩa về bảo tồn, gìn giữ những giá trị quan trọng.
Câu 4: Tác động tích cực của Di sản Thế giới: Nêu thêm 2 lợi ích khác: thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế cho các quốc gia sở hữu. Câu này mở rộng vai trò của Di sản Thế giới, không chỉ về lịch sử mà còn về kinh tế.
Câu 5: Ý nghĩa của Di sản Thế giới đối với mọi người: Kết luận khẳng định tầm quan trọng của Di sản Thế giới cho tất cả mọi người. Câu này nhấn mạnh tính toàn cầu, giá trị chung của Di sản Thế giới đối với toàn nhân loại. Đặc điểm cấu trúc:
Ngữ điệu trang trọng, khách quan, phù hợp với văn bản thông tin.
Cấu trúc logic, rõ ràng: giới thiệu khái niệm - phân loại - tầm quan trọng - tác động - kết luận.
Question 3: A
a. Environmental protection is essential for the health of our planet and its inhabitants.
b. It helps to reduce pollution and climate change, which are two of the most pressing issues facing our world today.
c. Environmental protection can also help to protect our natural resources, such as air, water, and land.
d. These resources are essential for our survival and well-being, and we must do everything we can to protect them.
e. Therefore, it is important for everyone to do their part to protect the environment.
Câu 1, "Environmental protection is essential for the health of our planet and its inhabitants", nêu ra luận điểm chính của đoạn văn, đó là tầm quan trọng của bảo vệ môi trường.
Câu 2, "It helps to reduce pollution and climate change, which are two of the most pressing issues facing our world today", nêu ra một số lợi ích cụ thể của bảo vệ môi trường.

Câu 3, "Environmental protection can also help to protect our natural resources, such as air, water, and land", bổ sung thêm một lợi ích của bảo vệ môi trường.
Câu 4, "These resources are essential for our survival and well-being, and we must do everything we can to protect them", nhấn mạnh tầm quan trọng của các tài nguyên thiên nhiên đối với sự tồn tại và thịnh vượng của chúng ta.
Câu 5, "Therefore, it is important for everyone to do their part to protect the environment", là lời kết luận của đoạn văn, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường.
Question 4: D
f. Reading regularly expands our vocabulary and knowledge, opening doors to new worlds and perspectives.
g. In fact, immersing ourselves in books enhances our imagination and creativity, allowing us to explore different realities.
h. Firstly, reading sharpens our critical thinking skills as we analyze stories, arguments, and characters.
i. The benefits of reading are numerous, making it a valuable pastime for people of all ages.
j. Lastly, reading fosters empathy and understanding as we connect with the emotions and experiences of others.
Câu 1, "The benefits of reading are numerous, making it a valuable pastime for people of all ages", nêu ra luận điểm chính của đoạn văn, đó là tầm quan trọng của việc đọc.
Câu 2, "Firstly, reading sharpens our critical thinking skills as we analyze stories, arguments, and characters", nêu ra một lợi ích cụ thể của việc đọc, đó là giúp chúng ta rèn luyện kỹ năng tư duy phê phán.
Câu 3, "Reading regularly expands our vocabulary and knowledge, opening doors to new worlds and perspectives", nêu ra một lợi ích khác của việc đọc, đó là giúp chúng ta mở rộng vốn từ vựng và kiến thức, mở ra những chân trời mới.
Câu 4, "In fact, immersing ourselves in books enhances our imagination and creativity, allowing us to explore
different realities", bổ sung thêm một lợi ích của việc đọc, đó là giúp chúng ta phát huy trí tưởng tượng và sáng tạo. Câu 5, "Lastly, reading fosters empathy and understanding as we connect with the emotions and experiences of others", nêu ra một lợi ích cuối cùng của việc đọc, đó là giúp chúng ta đồng cảm và thấu hiểu người khác.
Question 5: D
f. A healthy diet is essential for maintaining good health and well-being.
g. It provides the body with the nutrients it needs to function properly.
h. A healthy diet includes plenty of fruits, vegetables, and whole grains.
i. It is also important to limit processed foods, sugary drinks, and unhealthy fats.
j. Eating a healthy diet can help reduce the risk of chronic diseases such as heart disease, stroke, and cancer.
Câu 1, "A healthy diet is essential for maintaining good health and well-being", nêu ra luận điểm chính của đoạn văn, đó là tầm quan trọng của một chế độ ăn uống lành mạnh.
Câu 2, "It provides the body with the nutrients it needs to function properly", nêu ra một lợi ích cụ thể của chế độ ăn uống lành mạnh, đó là cung cấp cho cơ thể những chất dinh dưỡng cần thiết để hoạt động bình thường.
Câu 3, "A healthy diet includes plenty of fruits, vegetables, and whole grains", nêu ra những thực phẩm chính cần có trong chế độ ăn uống lành mạnh.
Câu 4, "It is also important to limit processed foods, sugary drinks, and unhealthy fats", nhắc nhở người đọc cần hạn chế những thực phẩm không lành mạnh.
Câu 5, "Eating a healthy diet can help reduce the risk of chronic diseases such as heart disease, stroke, and cancer", là lời kết luận của đoạn văn, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ăn uống lành mạnh đối với sức khỏe.
